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GÒ DẦU

CỦ CHI

ĐỨC HÒA

BẾN CẦU

TÂN CHÂUTÂN BIÊN

PHÚ  GIÁO

LỘC NINH

HÒA THÀNH

TRẢNG BÀNG

CHƠN THÀNH

CHÂU THÀNH

TP. TÂY NINH

TX. BÌNH LONG

DƯƠNG MINH CHÂU

Tân Hòa

Tân Lập

Suối Ngô

Suối Đá

Tân Bình

Tân Thành

Lộc Tấn

Tân Hội

Lộc Thành

Suối Dây

Thạnh Bình

Minh Hoà

Hòa Hiệp

Tân Đông

Ninh Điền

Đ ịnh An

Thạnh Bắc

An Thái

Tân Hiệp

Lộc Thịnh

Minh Tâm

Thạnh Đ ức

Long Hoà
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Phước Vinh

Thạnh Tây

Tân Phong

Tân Hưng
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An Cơ

Minh Thạnh

Đôn Thuận
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Tân Phú
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Bàu Đồn
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Cây Trường II

Tân Phú

Hòa Thạnh

An Phú

An Linh

Long Vĩnh

An Long
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Thái Mỹ

Ninh Sơn
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N12
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11

N14-21
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N8-5
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N22-3
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N14-14
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N3-6
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N4-7

N8-3

N25-1
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9
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SÔNG V À M  CỎ ĐÔNG
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V À M  CỎ ĐÔNG

KÊNH TN21
CHU Y ỂN NƯỚ C QU A 
SÔNG V À M  CỎ ĐÔNG
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HỆ  THỐ NG THỦY LỢI DẦ U  TIẾNG - PHƯỚ C HÒA
BẢN ĐỒ HỆ  THỐ NG KÊNH V À CÔNG TRÌNH TRÊN KÊNH

Hệ tọa độ: WGS 1984 UTM  Zone 48N

0 5 102.5
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1cm trên b ản đồ b ằng 1000m ngoài thực tế
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THỦY ĐIỆ N M INH TÂN

CỤM  CT ĐẦ U  M Ố I
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THỦY ĐIỆ N 
PHƯỚ C HÒA

CẦ U  M ÁNG SU Ố I THÔN
L=193M  - K10+210 ÷ K10+403

CẦ U  M ÁNG CĂM  XE
L=610M ; K28+004 ÷ K28+614

KÊNH DẪ N CHU Y ỂN NƯỚ C 
PHƯỚ C HÒA (K0 + K40+436)

CỐ NG SỐ  3
K0 - KÊNH TÂN HƯNG

KÊNH TÂN HƯNG

CỐNG SỐ  2
K0 - KÊNH TÂY

CỐ NG SỐ  1
K0 - KÊNH ĐÔNG

HỒ DẦU TIẾNG

KÊNH TÂY
K0 ÷ K39+055

HỒ PHƯỚC HÒA

TRÀN XẢ LŨ
HỒ DẦ U  TIẾNG
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KÊNH TÂN BIÊN

CỐ NG DẪ N DÒNG
HỒ DẦ U  TIẾNG

CTL - K0+741
CẦ U  K33
K1+608

CXĐ - K1+677

N1A
K3+743

CẦ U
K4+400

CV C-D80
K5+800

CV C-D30
K6+000

CV C-D30
K6+700
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N26 - K0 (ĐỨC HÒA)
K33+576

CĐT - K34+351

CĐT
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CĐT
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ĐẬP DÂNG
K6+000

ĐẬP DÂNG
K7+399CĐT

K8+149

CXĐ
K11+885

CĐT (K0+XP)
K12+770

XIPHON THẦ Y CAI 
K. ĐỨC HÒA

CĐT (KF-XP)
K14+020

KÊNH ĐỨ C HÒA 
K0 ÷ K14+020

CHỈ DẪ N

Ranh giới tỉnh, thành phố
Biên giới quốc gia

Ranh giới quận, huyện

Đường giao thông

TÂY NINH
DƯƠNG MINH CHÂU

Tên tỉnh, thành phố
Tên quận, huyện

Suối Đá Tên x ã, phường

Trung tâm hành chính

Ranh giới x ã, phường

KÊNH ĐÔNG
K0 ÷ K34+351

Lưu vực Hồ Dầu Tiếng

Tên công trình
Vị trí

^
Hồ chứa

Û

n

HỆ  THỐ NG CÔNG TRÌNH

Tràn bên

4 Đập dâng
2

¥f¤ Cầu giao thông

!̈¾ Cống đ iều tiết

¨ R( Cống thủy lợi

R! Cống lấy nước

 Trạm bơm

¨ RA Cống tiêu luồn

! Cống
Trạm đ o lưu lượng
Trạm đ o mưa
Trạm khí tượng thủy văn

Sông, Kênh khác

HỆ  THỐ NG KÊNH M ƯƠNG

Kênh chính
Kênh cấp I
Kênh cấp II
Kênh cấp III




